
      UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC ĐỒNG THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2

      Năm học 2024 - 2025

Lớp 2A 2B 2C 2D 2E 2G

GVCN Đ/c Nga Đ/c Tuyền Đ/c Giang Đ/c Hậu Đ/c V.Anh Đ/c N.Hằng

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

HĐ TN

(SH dưới cờ)

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt
Toán Toán Toán Toán Toán Toán

Đạo đức Tin học-HDH Mĩ thuật TN&XH HDH-Tin học TN&XH

Tin học-HDH TN&XH TN&XH Đạo đức TN&XH HDH-Tin học

TA ĐT Đạo đức Tin học-HDH HDH-Tin học Đạo đức Mĩ thuật

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

GDTC 1 GDTC 2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC 1 GDTC 2 T.Anh+ Toán

Toán Toán Toán Toán GDTC 1 GDTC 2

TN&XH HĐTN T.Anh+ HĐTN Toán Đạo đức

HĐTN TA ĐT HĐTN T.Anh+ HĐTN HĐTN

HDH HDH HDH HDH HDH HDH

Thư viện Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Mĩ thuật Thư viện Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Thư viện Âm nhạc Toán

Toán Toán Toán Âm nhạc Mĩ thuật Thư viện

Tiếng Việt Tiếng Việt TN&XH Toán Toán TN&XH

HDH1 HDH1 HDH TN&XH HDH HDH

HDH HDH HDH HDH HDH 1 T.Anh+

Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh+ Tiếng Việt GDTC 1 GDTC 2

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh+ Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

TN&XH TN&XH Toán Toán Toán Toán

GDTC 1 GDTC 2 Thư viện Mĩ thuật T.Anh+ Âm nhạc

Âm nhạc Mĩ thuật GDTC 1 GDTC 2 Thư viện HDH1

HDH HDH HDH HDH HDH HDH

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

Toán Toán Toán Toán Toán T.Anh+

TA ĐT TA ĐT HDH 1 HDH 1 TN&XH Toán

HDH HDH HDH HDH HDH HDH

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

HĐ TN

(SH  lớp)

Tháng 9/2024 và tháng 4/2025 học tiết 01 tiết Thư viện/ 1 tuần.

Tuần 1, tuần 3: Lớp 2A, 2B, 2D, 2G; Tuần 2, tuần 4: Lớp 2C, 2E
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